
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

 

DANH SÁCH HỌC SINH 

DỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI TỈNH NAM ĐỊNH 

NĂM HỌC 2022 -2023 

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-VP ngày       tháng     năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

I. Học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Thành tích 

1.  
Hoàng Tiến 

Cường 

12 

chuyên 

Hóa 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhất môn Hoá học kì thi chọn 

HSGQG năm 2023; huy chương Bạc 

Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan 

Beruniy năm 2023 tại Uzbekistan  

2.  
Phạm Trần Minh 

Anh 

12 

chuyên 

Văn 1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhất môn Ngữ văn kì thi chọn 

HSGQG 

3.  Trần Thị Ánh 

12 

chuyên 

Sử 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử kì thi chọn 

HSGQG 

4.  
Nguyễn Trọng 

Phúc 

12 

chuyên 

Sinh 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

cấp quốc gia học sinh trung học năm học 

2022-2023; được chọn tham gia Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ; huy 

chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng 

tạo thế giới WICO 2023 tại Hàn Quốc 

5.  Vũ Đức Mạnh 

12 

chuyên 

Sinh 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

cấp quốc gia học sinh trung học năm học 

2022-2023;  được chọn tham gia Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ;  huy 

chương Vàng Olympic Phát minh và Sáng 

tạo thế giới WICO 2023 tại Hàn Quốc 

6.  
Đặng Thị Minh 

Anh 

12 

chuyên 

Anh 2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi Vô địch 

Tin học văn phòng thế giới  MOSWC - 

Viettel năm 2023; huy chương Đồng 

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế 

giới MOSWC 2023 tại Mỹ. 

7.  
Đỗ Ngọc Hoàng 

Hải 

12 Toán 

1 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Toán Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

8.  
Nguyễn Việt 

Hoàng 

12 

chuyên 

Toán 2 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Toán Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

9.  Vũ Quỳnh Ngọc 
12 Toán 

1 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Toán Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 
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10.  Hoàng Minh Khôi 

12 

chuyên 

Tin 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tin học Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

11.  Trần Quỳnh Mai 

13 

chuyên 

Tin 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tin học Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

12.  
Trần Nguyễn Thái 

Sơn 

11 

chuyên 

Tin 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tin học Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

13.  Hoàng Đức Anh 

12 

chuyên 

Lí 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Vật lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

14.  Phạm Tuấn Hùng 

12 

chuyên 

Lí 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Vật lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

15.  Đinh Đức Thiện 

11 

chuyên 

Lí 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Vật lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

16.  
Dương Thị Hồng 

Thơm 

12 

chuyên 

Lí 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Vật lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

17.  
Nguyễn Tiến 

Thịnh 

12 

chuyên 

Hóa 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Hoá học Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

18.  
Nguyễn Khánh 

Linh 

12 

chuyên 

Sinh 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Sinh học Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

19.  Nguyễn Thị Diệu 

12 

chuyên 

Văn 2 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

20.  Mai Thu Duyên 

12 

chuyên 

Văn 2 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

21.  
Trần Thị Huyền 

Trang 

11 

chuyên 

Văn 2 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

22.  
Đinh Thị Nguyệt 

Hằng 

12 

chuyên 

Sử 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

23.  
Vũ Thị Ngọc 

Huyền 

12 

chuyên 

Sử 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

24.  Vũ Đức Hoàng 

11 

chuyên 

Địa 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Địa lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 
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25.  Lương Tiến Đạt 

12 

chuyên 

Anh 1 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

26.  
Phạm Quang 

Khánh 

12 

chuyên 

Anh 1 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

27.  Đỗ Như Quỳnh 

12 

chuyên 

Anh 1 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

28.  
Nguyễn Quỳnh 

Trang 

12 

chuyên 

Anh 2 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

29.  
Trần Thị Xuân 

Mai 

12 

chuyên 

Nga 

THPT chuyên  

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Nhì môn Tiếng Nga Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

30.  
Phạm Thị Như 

Mai 

12 

chuyên 

Địa 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

31.  Phạm Thùy Linh 

12 

chuyên 

Địa 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Địa lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

32.  Trần Nam Hải 

11 

chuyên 

Toán 1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

33.  Trịnh Hải Tiến 

12 

chuyên 

Toán 2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

34.  Trần Quý Đạt 

11 

chuyên 

Tin 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tin học Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

35.  Vũ Thị Thu Trang 

12 

chuyên 

Lí 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Vật lý Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

36.  Lê Ngọc Ánh 

12 

chuyên 

Hoá 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Hoá học Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

37.  Đặng Văn Hưng 

11 

chuyên 

Hóa 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Hoá học Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

38.  Đoàn Thu Liễu 

12 

chuyên 

Hoá 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Hoá học Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

39.  
Vũ Nguyễn Hồng 

Phong 

12 

chuyên 

Hóa 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Hoá học Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 
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40.  
Nguyễn Thị Hà 

Anh 

12 

chuyên 

văn 2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

41.  Trần Thị Liên 

12 

chuyên 

Văn 2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

42.  Đoàn Phương Tú 

12 

chuyên 

Văn 1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

43.  Hoàng Diệp Anh 

11 

chuyên 

Sử 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

44.  
Nguyễn Phương 

Anh 

12 

chuyên 

Sử 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

45.  Nguyễn Diệu Linh 

12 

chuyên 

Sử 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

46.  
Bùi Hoàng Lan 

Nhi 

12 

chuyên 

Sử 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

47.  
Nguyễn Đăng 

Chính 

11 

chuyên 

Anh 2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

48.  Bùi Việt Dũng 

12 

chuyên 

Anh 2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

49.  Trần Lâm Huy 

11 

chuyên 

Anh 2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

50.  Vũ Tuấn Phong 

12 

chuyên 

Anh 1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

51.  Trần Duy Bình 

12 

chuyên 

Nga 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Nga Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

52.  Mai Khánh Linh 

11 

chuyên 

Nga 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Nga Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

53.  Hoàng Thu Trang 

12 

chuyên 

Nga 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Nga Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

54.  Trần Thu Trang 

12 

chuyên 

Nga 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Ba môn Tiếng Nga Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

55.  Vũ Thị Vân Anh 12A5 
THPT Hoàng 

Văn Thụ  

Đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 

2023 cao nhất toàn quốc  
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56.  
Nguyễn Quang 

Vinh 
12 Pháp 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

57.  
Nguyễn Thị 

Quỳnh Hương 
11 Sinh 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

58.  
Nguyễn Trần 

Khánh Ly 
12 Sinh 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

59.  
Nguyễn Thị 

Phương Ngân 

12 Toán 

2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

60.  
Nguyễn Trần Bảo 

Ngọc 

12 Toán 

1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

61.  Nguyễn Hà Trang 11 Sinh 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

62.  
Tống Thị Thu 

Thủy 
12 Địa 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

63.  Trần Dương An 
12 Toán 

2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

64.  Đồng Đức Mạnh 
11 Toán 

1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

65.  Trần Đình Tùng 
12 Toán 

2 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

66.  Đặng Hữu Quyền 
12 Toán 

1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

67.  
Phạm Thị Hoài 

Thu 

12 Toán 

1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

68.  Nguyễn Tiến Huy 11 Lí 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

69.  Phạm Văn Mạnh 12  Lí 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

70.  
Nguyễn Anh 

Minh 
12  Lí 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 
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71.  
Nguyễn Hoàng 

Nam 
11  Lí 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

72.  Vũ Duy Long 12 Hoá 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

73.  
Nguyễn Quang 

Minh 
11 Hoá 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

74.  
Lương Hoàng 

Nam 
12 Hoá 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

75.  Hồ Quỳnh Anh 
11 Văn 

1 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

76.  
Nguyễn Thị Tiểu 

Yến 

12 Địa 

lí 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

77.  Bùi Minh Anh 12 Nga 

THPT chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Đạt giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm 2023 

78.  Đỗ Đông Hải 
12 Anh 

2 

THPT Chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Giải Nhì quốc gia môn Microsoft Excel 

2016 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng 

thế giới MOSWC 2023 

79.  Hoàng Minh Khuê 
11 Toán 

1 

THPT Chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Giải Nhì quốc gia môn Microsoft 

PowerPoint 2016 cuộc thi Vô địch Tin 

học văn phòng thế giới MOSWC 2023 

80.  Trần Hữu Dụ 
11 Anh 

1 

THPT Chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Giải Nhì quốc gia môn Microsoft 

PowerPoint 2019 cuộc thi Vô địch Tin 

học văn phòng thế giới MOSCW 2023 

81.  Đỗ Trần Thái An 11 A1 

THPT Chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Giải Nhì quốc gia Microsoft PowerPoint 

2019 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng 

thế giới MOSWC 2023 

82.  Trần Phương Nhi 
12 Anh 

1 

THPT Chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Giải Nhì quốc gia môn Microsoft Word 

2019 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng 

thế giới MOSWC 2023 

83.  Nguyễn Thái Sơn 
10 Toán 

2 

THPT Chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Giải Ba quốc gia môn  Microsoft 

PowerPoint 2019 cuộc thi Vô địch Tin 

học văn phòng thế giới MOSWC 2023 

84.  Bùi Đức Duy 
11 Anh 

1 

THPT Chuyên 

Lê Hồng 

Phong 

Giải Ba quốc gia môn  Microsoft Word 

2019 cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng 

thế giới MOSWC 2023 

85.  
Nguyễn Thị Hồng 

Bích 
12A6 

THPT Nguyễn 

Huệ 

Giải Nhì, nội dung chạy vũ trang Hội thao 

Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh 

THPT toàn quốc lần thứ III năm 2023 

86.  Trần Xuân Đam 10 THPT Mỹ Lộc 
Giải Ba nội dung Hiểu biết chung về 

GDQPAN Hội thao Giáo dục quốc phòng 
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TT Họ và tên Lớp Trường Thành tích 

và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần 

thứ III năm 2023 

87.  Vũ Đình Duy 11B4 THPT Đại An 

Giải Ba nội dung kỹ thuật sử dụng lựu đạn 

và Giải khuyến khích nội dung Hiểu biết 

chung về GDQPAN Hội thao Giáo dục 

quốc phòng và an ninh học sinh THPT 

toàn quốc lần thứ III năm 2023 

88.  Trần Mạnh Huy 11A2 THPT Mỹ Lộc 

Giải Ba nội dung kỹ thuật sử dụng lựu đạn 

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh 

học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 

2023 

89.  
Nguyễn Đức 

Hoàn 
11A2 THPT Mỹ Lộc 

Giải Ba nội dung kỹ thuật sử dụng lựu đạn 

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh 

học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 

2023 

90.  
Nguyễn Quang 

Sơn 
12A1  

THPT Hoàng 

Văn Thụ 

Tổng điểm tổ hợp xét tuyển vào đại học 

năm 2023 khối A00 3 môn Toán - Lý - 

Hoá cao nhất tỉnh với 28,45 điểm 

91.  
Nguyễn Thị Thuý 

Hà 
12T1 

THPT A Nghĩa 

Hưng 

Tổng điểm tổ hợp xét tuyển vào đại học 

năm 2023 khối A01 3 môn Toán - Lý - 

Anh cao nhất tỉnh với 28,6 điểm (điểm 10 

môn Vật lý)  

92.  
Nguyễn Hoàng 

Gia 
12B 

THPT Nguyễn 

Trãi 

Tổng điểm tổ hợp xét tuyển vào đại học 

năm 2023 khối B00 3 môn Toán - Hoá - 

Sinh cao nhất tỉnh với 28,90 điểm  (điểm 

10 môn Hoá học)  

93.  Nguyễn Khánh Ly 12D1 
THPT Xuân 

Trường B 

Tổng điểm tổ hợp xét tuyển vào đại học 

năm 2023 khối C00 3 môn Văn - Sử - Địa 

cao nhất tỉnh với 29,00 điểm (điểm 10 

môn Lịch sử)  

94.  
Định Thị Phương 

Linh 
12T1 

THPT B Nghĩa 

Hưng 

Tổng điểm tổ hợp xét tuyển vào đại học 

năm 2023 khối D01 3 môn Toán - Văn - 

Anh cao nhất tỉnh với 28,45 điểm   

 

II. Học sinh đạt giải Nhất tiêu biểu trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 

2022-2023 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Huyện/TP Giải Môn thi 

95.  Nguyễn Tuệ Nhi 8 THCS Giao Thủy Giao Thuỷ Nhất Tiếng Anh 8 

96.  Nguyễn Ngọc Mai 8 
THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Ngữ văn 8 

97.  Hoàng Hồng Anh 8 
THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Toán 8 

98.  Trần Thùy Linh 9 THCS Hải Giang Hải Hậu Nhất Địa lý 9 
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99.  Lương Thảo An 9 
THCS Nguyễn 

Hiền 
Nam Trực Nhất Sinh học 9 

100.  Mai Đức Phát 9 
THCS Nghĩa 

Hưng 
Nghĩa Hưng Nhất Hoá học 9 

101.  Vũ Thúy Hiền 9 
THCS Nghĩa 

Hưng 
Nghĩa Hưng Nhất Lịch sử 9 

102.  Đặng Khánh Toàn 9 
THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Tin học 9 

103.  Trần Minh Anh 9 
THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Tiếng Anh 9 

104.  Trần Mai Hương 9 
THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Tiếng Nga 9 

105.  Trần Anh Quân 9 
THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Tiếng Nga 9 

106.  
Đinh Nhật Trường 

Anh 
9 

THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Tiếng Pháp 9 

107.  Phạm Đức Minh 9 
THCS Trần Đăng 

Ninh 
Nam Định Nhất Toán 9 

108.  Vũ Đức Long 9 
THCS Đào Sư 

Tích 
Trực Ninh Nhất Tin học 9 

109.  
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
9 THCS Trực Thái Trực Ninh Nhất Vật lý 9 

110.  Bùi Thị Vân Anh 9 
THCS Lê Quý 

Đôn 
Ý Yên Nhất Ngữ văn 9 

111.  Nguyễn Huyền My 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong Nhất Ngữ văn 11 

112.  Phạm Thị Trà My 11 THPT Giao Thuỷ Nhất Toán 11 

113.  Dương Thảo Linh 11 THPT Hoàng Văn Thụ Nhất Tiếng Anh 11 

 

III. Đại diện học sinh tiêu biểu các cấp học năm học 2022 - 2023 được các đơn vị 

bình chọn, giới thiệu 

TT Họ và tên Lớp Trường Huyện/TP 

114.  Trần Phi Hùng 5 Tiểu học Nam Vân Nam Định 

115.  Trịnh Hoàng Tùng 4B1 Tiểu học Giao Thiện Giao Thuỷ 

116.  Ninh Tuấn Kiệt 5A4 Tiểu học Văn Cao Vụ Bản 

117.  Nguyễn Hương Ly 4 A Tiểu học Hải Hà Hải Hậu 

118.  Nguyễn Ngọc Sao Mai 4D Tiểu học Thị trấn Rạng Đông Nghĩa Hưng 

119.  Lâm Quỳnh Như 3C Tiểu học Nam Thắng Nam Trực 

120.  Phạm Quỳnh Trang 5C Tiểu học Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 

121.  Vũ Luyện Huy Huy 5A Tiểu học thị trấn Cổ Lễ Trực Ninh 

122.  Đoàn Ngọc Hân  4 Tiểu học Xuân Vinh Xuân Trường 

123.  Bùi Quỳnh Anh 5 Tiểu học Yên Xá Ý Yên 
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124.  Phạm Đức Minh 9A3 THCS Trần Đăng Ninh Nam Định 

125.  Nguyễn Phi Hưng 9 THCS Giao Thuỷ Giao Thuỷ 

126.  Đoàn Thị Thanh Huyền 9B THCS Trần Huy Liệu Vụ Bản 

127.  Đỗ Minh Triết 9C THCS Hải Hậu Hải Hậu 

128.  Vũ Phương Thuỳ 8A3 THCS Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng 

129.  Trịnh Vũ Minh Hoàng 9A THCS Nguyễn Hiền Nam Trực 

130.  Trần Phương Linh 9A1 THCS Mỹ Hưng Mỹ Lộc 

131.  Phạm Minh Hằng 8A THCS Đào Sư Tích Trực Ninh 

132.  Đoàn Quang Sáng 9A3 THCS Xuân Trường Xuân Trường 

133.  Phạm Minh Quang 8A1 THCS Lê Quý Đôn Ý Yên 

134.  Hoàng Thu Ngân 11A5 THPT Nguyễn Huệ Nam Định 

135.  Đào Thanh Xuân 12A1 THPT Mỹ Lộc Mỹ Lộc 

136.  Lại Thế Hoàng Tùng 11A1 THPT Lý Nhân Tông Ý Yên 

137.  Vũ Minh Hiến 12A1 THPT Lê Quý Đôn Trực Ninh 

138.  Đinh Thị Mai 12D THPT Quang Trung Nam Trực 

139.  Hà Thu Thủy 12A1 THPT A Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng 

140.  Trần Ngọc Đan Thanh 12A4 THPT Nghĩa Minh Nghĩa Hưng 

141.  Lương Khánh Dương 12D1 THPT Xuân Trường B Xuân Trường 

142.  Hoàng Minh Huy 12A1 THPT Xuân Trường Xuân Trường 

143.  Đào Nắng Dịu 12A1 THPT C Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng 
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